
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1

2

3

4

5

6 Thương mại điện tử  - P 402 A1

7 Thầy Nga Phần mềm mã nguồn mở  P.202 -A1

8 Thương mại điện tử  - P 402 A1 (70DCHT11+HT12)

9

10 Thầy Nga Thầy Minh

1 Thương mại điện tử  - P 403 A1

2

3

4 Thầy Nga

5

6
Thương mại điện tử  P.202 - A1

7 Phần mềm mã nguồn mở  P.202 -A1

8 (70DCHT11+HT12)

9

10 Thầy Minh

1 Phần mềm mã nguồn mở P.403-A1

2 Thầy Trung

3 Thương mại điện tử  - P 403 A1

4

5 Thầy Nga

6 Phần mềm mã nguồn mở P.403-A1

7
Thầy Trung

8 Thương mại điện tử  - P 403 A1

9

10 Thầy Nga

1 Thương mại điện tử  - P.103 A1

2 Thương mại điện tử  - P.103 A1 Thầy Nga

3 Phần mềm mã nguồn mở P.103-A1

4

5 Thầy Nga Thầy Trung

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6 Thương mại điện tử  - P.102-A1 Phần mềm mã nguồn mở P.102-A1

7 Thầy Nga Thầy Trung

8 Phần mềm mã nguồn mở P.102-A1 Thương mại điện tử  - P.102-A1

9 Thầy Trung

10

1 Kỹ thuật điện- P.102 - A1

2

3 Cô Thanh

4 Trường  điện từ - P.102 - A1

5 Cô Thanh

6 Kỹ thuật điện- P.102 - A1

7

8 Cô Thanh

9 Trường  điện từ - P.102 - A1

10 Cô Thanh

1

2

3

4

5

Quân Sự

GDTC : Cầu lông

GDTC : Điền kinh

Quân Sự

GDTC : Điền kinh

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông

Quân Sự Quân Sự Quân Sự

Quân Sự

GDTC : Điền kinh GDTC : Điền kinh GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông

Quân Sự

GDTC : Điền kinhGDTC : Điền kinh

GDTC : Điền kinh GDTC : Điền kinh

Từ 09/11

Đến 05/01

GDTC : Cầu lông

6    
70DCDT21

SS : 

Từ 09/11

Đến 05/01

Quân Sự

Thầy Nga

7    
70DCDT22

SS : 

Quân Sự

GDTC : Điền kinh GDTC : Điền kinh

GDTC : Điền kinh

Quân Sự

GDTC : Điền kinh

GDTC : Cầu lông

Quân Sự

Quân Sự

GDTC : Cầu lông

GDTC : Điền kinh

Quân Sự

Quân Sự

Từ 09/11

Đến 05/01

THỜI KHÓA BIỂU ĐHCQ KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Quân Sự

4    
70DCHT22

SS : 

70DCHT11

SS : 24

I- KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1    

2    

3    

Quân Sự

70DCHT12

SS : 21

70DCHT21

SS : 

Quân Sự

Từ 09/11

Đến 05/01

Từ 09/11

Đến 05/01

Từ 09/11

Đến 05/01

Quân Sự

Quân Sự

5    
70DCHT23

SS : 

Quân Sự

Từ 09/11

Đến 05/01

Quân Sự

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông

Quân Sự Quân Sự

Quân Sự Quân Sự

Quân Sự

GDTC : Cầu lông

GDTC : Cầu lông

GDTC : Cầu lông

GDTC : Cầu lông



6 Trường  điện từ - P.204- A1 Trường  điện từ - P.204- A1

7 Cô Thanh Cô Thanh

8 Kỹ thuật điện- P.204 - A1 Kỹ thuật điện- P.204 - A1

9

10 Cô Thanh Cô Thanh

1 Kinh tế lượng - P.103-A1 Kinh tế lượng - P.103-A1

2

3 Thầy Hà Thầy Hà

4 Chủ nghĩa XH khoa học  P.103-A1 Chủ nghĩa XH khoa học  P.103-A1

5 Cô Giang Cô Giang

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6 Kinh tế lượng - P.403-A1 Kinh tế lượng - P.403-A1

7

8 Thầy Hà Thầy Hà

9 Chủ nghĩa XH khoa học  P.403-A1 Chủ nghĩa XH khoa học  P.403-A1

10 Cô Hằng Cô Hằng

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra Ghi chú

1    7h00 7h50 6    12h30 13h20

2    7h55 8h45 7    13h25 14h15

3    8h50 9h40 8    14h20 15h10

4    9h45 10h35 9    15h15 16h05

5    10h40 11h30 10    16h10 17h00

GDTC :Aerobic GDTC :Aerobic

GDTC :Aerobic

Quân Sự

GDTC : Điền kinh

Quân Sự Quân Sự

Quân Sự

GDTC : Điền kinh

GDTC : Điền kinh

Quân Sự

GDTC :Aerobic

GDTC : Điền kinh

GDTC : Điền kinh

Từ 09/11

Đến 05/01

Quân Sự

7    
70DCDT22

SS : 

2 - KHOA KINH TẾ

2    
Từ 09/11

Đến 05/01

1    

70DCKX22

SS : 

70DCKX21

SS : 

Quân Sự Quân Sự

Quân Sự

GIỜ HỌC

Ghi chú

Từ 09/11

Đến 05/01

Quân Sự


